
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 848.793 1.256.982 148% 154%

I Thu cân đối NSNN 193.650 168.448 87% 182%

1 Thu nội địa 193.650 168.448 87% 182%

2 Thu viện trợ

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 655.143 743.307 113% 155%

1 Thu bổ sung cân đối 655.143 652.083 100% 160%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 91.224 126%

III
Thu từ nguồn chuyển nguồn, kết dư năm trước 

chuyển sang
345.227 140%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.071.065 782.821 73% 120%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 634.614 553.925 87% 111%

1 Chi đầu tư phát triển 30.400 17.960 59% 25%

2 Chi thường xuyên 594.053 531.844 90% 124%

3 Dự phòng ngân sách 10.161 4.120 41%

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách 

tỉnh
91.224 46.760 51% 59%

III Chi từ nguồn chuyển nguồn, kết dư năm trước 345.227 182.136 53% 243%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 5311/QĐ-UBND ngày  02/10/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 93/CK-NSNN

Tỷ lệ thực hiện

UBND HUYỆN KỲ ANH

Thực hiện 

9 tháng
Dự toánNỘI DUNGSTT



Dự toán 

Cùng kỳ 

năm 

ngoái

A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 193.650 168.434 87% 156%

Thu nội địa 193.650 168.434 87% 156%

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 48.000 29.232 61% 193%

2 Thuế thu nhập cá nhân 8.000 8.410 105% 161%

3 Lệ phí trước bạ 25.000 21.469 86% 118%

4 Thu phí, lệ phí 10.000 7.149 71% 215%

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 150 58 39% 73%

6 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 4.500 3.475 77% 238%

7 Thu tiền sử dụng đất 80.000 84.715 106% 192%

8 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 11.500 3.076 27% 21%

9 Thu khác ngân sách 5.000 10.565 211% 210%

10
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
1.500 202 13% 16%

11 Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh 83 488%

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP
106.285 97.199 91% 105%

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2024
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Tỷ lệ thực hiện

Thực hiện 9 

tháng
TT NỘI DUNG

UBND HUYỆN KỲ ANH

Dự toán



Dự toán
Cùng kỳ 

năm ngoái

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.071.065 768.512 72% 118%

A Chi cân đối ngân sách huyện 634.614 553.925 87% 111%

I Chi đầu tư phát triển 30.400 17.960 59% 25%

1 Chi đầu tư cho các dự án 6.444 6.444 100% 9%

2 Chi đầu tư phát triển khác 23.956 11.516 48%

II Chi thường xuyên 594.053 531.844 90% 124%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 336.913 314.784 93% 108%

2 Chi y tế, dân số và gia đình 45.185 42.621 94% 109%

3 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao 6.809 3.043 45% 46%

4 Chi bảo vệ môi trường 8.714 239 3% 87%

5 Chi các hoạt động kinh tế 97.889 85.571 87% 582%

6
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
44.214 40.168 91% 111%

7 Chi bảo đảm xã hội 35.953 34.300 95% 101%

8 Chi quốc phòng 1.307 1.307 100% 119%

9 Chi an ninh 850 850 100% 55%

10 Chi khác 16.219 8.962 55% 244%

III Dự phòng ngân sách 10.161 4.120 41%

B
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân 

sách tỉnh
91.224 46.760 51% 59%

1 Chi chương trình MTQG 31.149 9.345 30% 25%

2 Chi các dự án quan trọng vốn đầu tư 23.183 11.592 50% 49%

3 Chi các nhiệm vụ, chính sách khác 36.892 25.824 70% 144%

C Chi từ nguồn chuyển nguồn 345.227 167.827 49% 224%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUÝ III NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 5311/QĐ-UBND ngày  02/10/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

UBND HUYỆN KỲ ANH

TT Nội dung Dự toán
Thực hiện 

9 tháng

Tỷ lệ thực hiện


